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Phụ lục I
 ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI ĐỐI VỚI CÂY HÀNG NĂM
(Kèm theo Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND ngày 17/12/2024 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

	STT
	Cây, nhóm cây, loại cây
	ĐVT
	Đơn giá bồi thường cây mới gieo trồng đến nửa thời kỳ sinh trưởng  (đồng)
	Đơn giá bồi thường cây sau nửa thời sinh trưởng (đồng)

	1
	Lúa
	đồng/m2
	2.200
	5.500

	2
	Bắp
	đồng/m2
	2.360
	5.900

	3
	Khoai các loại
	đồng/m2
	10.280
	25.700

	4
	Mè
	đồng/m2
	2.600
	6.500

	5
	Đậu các loại
	đồng/m2
	1.480
	3.700

	6
	Rau ăn lá các loại
	đồng/m2
	8.080
	20.200

	7
	Dưa hấu
	đồng/m2
	10.680
	26.700

	8
	Dưa lê, dưa lưới
	đồng/m2
	33.840
	84.600

	9
	Rau lấy quả
	đồng/m2
	7.640
	19.100

	10
	Rau lấy củ hoặc lấy thân
	đồng/m2
	14.480
	36.200

	11
	Ớt
	đồng/m2
	14.000
	35.000

	12
	Gừng
	đồng/m2
	17.120
	42.800

	13
	Sen
	đồng/m2
	18.880
	47.200

	14
	Mía
	đồng/m2
	6.800
	17.000

	15
	Hoa huệ
	đồng/m2
	9.000
	22.500

	16
	Bầu, Bí, Gấc, Mướp, Su su, khổ qua
	 
	 
	 

	16.1
	Diện tích trên 20m2
	đồng/m2
	16.000
	40.000

	16.2
	 Diện tích từ 10m2 đến 20m2
	đồng/m2
	9.600
	24.000

	16.3
	 Diện tích dưới 10m2
	đồng/m2
	4.400
	11.000



